
Ghi chú

HĐLĐ hưởng 
lương từ 
NSNN

HĐLĐ hưởng 
lương từ 
NTSN

HĐLĐ hưởng 
lương từ 
NSNN

HĐLĐ hưởng 
lương từ 
NTSN

HĐLĐ 
hưởng 

lương từ 
NSNN

HĐLĐ 
hưởng 

lương từ 
NTSN

A B 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6-3 10

Tổng biên chế, hợp đồng lao động phường 
Hải Dương 553 48 0 529 62 8 -24 14 8

A Biên chế cán bộ, công chức khối chính 
quyền phường 56 0 0 52 0 0 -4 0 0

1 Văn phòng HĐND và UBND 18 0 0 18 0 0 0 0 0

2 Phòng Văn hóa - Xã hội 12 0 0 12 0 0 0 0 0

3 Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường 9 0 0 9 0 0 0 0 0

4 Phòng Kinh tế 9 0 0 8 0 0 -1 0 0

5 Trung tâm Phục vụ hành chính công 5 0 0 5 0 0 0 0 0

6 Dự phòng 3 0 0 0 0 0 -3 0 0

B
Biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN, 
hợp đồng lao động trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc phường

497 48 0 477 62 8 -20 14 8

I ĐVSN Giáo dục và Đào tạo 466 47 0 444 62 0 -22 15 0

Mầm non 125 7 0 122 8 0 -3 1 0

1 Trường mầm non Ngọc Châu 80 4 0 78 5 0 -2 1 0
2 Trường mầm non Quang Trung 45 3 0 44 3 0 -1 0 0

 Tiểu học 186 18 0 175 25 0 -11 7 0
1 Trường Tiểu học Nhị Châu 52 8 0 45 10 0 -7 2 0
2 Trường Tiểu học Tô Hiệu 54 4 0 53 6 0 -1 2 0

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI DƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /10/2026 của UBND phường)
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3 Trường Tiểu học Ngọc Châu 80 6 0 77 9 0 -3 3 0
Trung học cơ sở 155 22 0 147 29 0 -8 7 0

1 Trường THCS Ngọc Châu 104 15 0 97 18 0 -7 3 0
2 Trường THCS Ngô Gia Tự 51 7 0 50 11 0 -1 4 0
II ĐVSN khác 31 1 0 33 0 8 2 -1 8
1 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 5 1 0 6 0 8 1 -1 8
2 Trạm Y tế 26 0 0 27 0 0 1 0 0
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